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【Phàm phu năng trì giới, phương năng ly ngoại nhiễm. Như bất trì giới, tắc tâm bất thanh tịnh. Bất năng nhiếp tâm nhất xứ, bất năng tác quán, như hà năng sanh Bát Nhã. Tắc trì giới tu phước, thị thành Phật cơ bản điều kiện.】
Dịch nghĩa: Phàm phu có giữ Giới, mới có thể lìa khỏi sự ô nhiễm bên ngoài. Nếu không giữ Giới, thì tâm chẳng thanh tịnh. Không thể nhiếp tâm an trụ vào một chỗ, không thể quán tưởng, thì làm sao có thể sanh trí huệ Bát Nhã? Cho nên, trì Giới và tu Phước là điều kiện cơ bản để thành Phật.
Lão Hòa thượng giảng giải:
Điều kiện này họ đã đầy đủ rồi. Bốn chữ “Trì Giới Tu Phước” này, cái ý nghĩa chân thật bên trong, chúng ta cần phải hiểu cho rõ.
Cái ý nghĩa chân thật của nó, “Trì Giới” chính là tuân thủ pháp luật, giữ gìn quy củ. Xã hội hiện nay, con người đều không chịu tuân thủ pháp luật. Chẳng những không tuân thủ, mà ngoài xã hội còn khuyến khích bạn đừng tuân thủ, họ cho rằng không tuân thủ khuôn phép mới là “anh hùng hảo hán”, mới là “người hiện đại”; còn nếu bạn tuân thủ khuôn phép, giữ gìn giới luật thì đầu óc bạn đã cũ kỹ, đã hủ lậu, đã lạc hậu, bạn không theo kịp thời đại rồi.
Quý vị nói xem, việc này có phiền phức hay không! Vấn đề này nghiêm trọng biết bao!
Ở trong một thời đại như vậy, mà bạn còn thích tuân thủ pháp luật, còn cam tâm tình nguyện giữ gìn quy củ, thì bạn liền biết được thiện căn của mình sâu dày đến dường nào. Điều này chúng ta gọi là “thiên tánh”, không cần ai dạy bạn, cũng không ai khuyến khích bạn cả. Từ chỗ này mà hiển thị ra thiện căn, phước đức, nhân duyên vô lượng vô biên.
“Tu Phước”, là thích làm việc thiện, thích làm việc tốt. Xã hội ngày nay, mỗi người đều chỉ biết lo cho riêng mình, tư lợi tư dục, mà bạn còn có thể xả mình giúp đỡ người khác, nếu đây không phải là do trong đời quá khứ đã gieo trồng nhiều thiện căn, nhiều phước đức, thì bạn giải thích thế nào đây? Thật chẳng tìm ra đạo lý nào để giải thích được.
Người như vậy mới có thể tiếp nhận Đại pháp của Như Lai. “Đại pháp” chính là phương pháp tu hành để một đời thành Phật, đây gọi là Đại pháp. Là phương pháp để ngay trong một đời này quyết định thoát khỏi lục đạo luân hồi, đây là Đại pháp.
Người có thiện căn sâu dày như vậy, họ mới có thể “lìa khỏi sự ô nhiễm bên ngoài” (ly ngoại nhiễm), nghĩa là hoàn cảnh bên ngoài dù có ác liệt đến đâu, họ cũng không bị ảnh hưởng. Họ có thể giữ gìn tâm địa của mình được thanh tịnh, có thể giữ gìn sự lương thiện của mình, có thể kiên định giữ vững niềm tin tuân thủ pháp luật và đạo đức.
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